	PHÒNG GD QUẬN BA ĐÌNH
TRƯỜNG THCS GIẢNG VÕ
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MÔN TOÁN
Ngày thi: 28/3/2017
Thời gian: 120 phút (không kể thời gian phát đề)






Bài 1 (2 điểm): Cho biểu thức: A= và   với x 
a) Tính giá trị biểu thức B với x = 2
b) 
Rút gọn biểu thức P = A:B với x > 0 và x 
c) 
Tìm các giá trị của x để  
Bài 2 (2,0 điểm): Giải bài toán sau bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình
Theo kế hoạch hai tổ sản xuất được giao làm 600 sản phẩm. Nhờ tang năng suất lao động tổ 1 làm vượt mức 10% và tổ 2 làm vượt mức 20% so với kế hoạch của mỗi tổ nên cả hai tổ làm được 685 sản phẩm. Tính số sản phẩm mỗi tổ làm theo kế hoạch.
Bài 3 (2,0 điểm):
1) 
Giải hệ phương trình sau  
2) 
Cho phương trình :  (m là tham số)
a) Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt
b) 

Với giá trị nào của m thì phương trình có hai nghiệm  thỏa mãn  
Bài 4 (3,5 điểm): Cho tam giác ABC nhọn (AB < AC) nội tiếp đường tròn tâm O, đường cao AH, gọi M và N lần lượt là hình chiếu của điểm H trên cạnh AB và AC
a) Chứng minh tứ giá AMHN nội tiếp đường tròn
b) 

 đồng dạng .
c) 
Đường thẳng NM cắt đường thẳng BC tại Q. Chứng minh  
d) Gọi AQ cắt đường tròn (O) tại điểm R khác điểm A và điểm I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác MNB. Chứng minh rằng ba điểm R, H, I thẳng hàng.

Bài 5 (0.5điểm): Cho các số thực dương x,y,z thỏa mãn  

	Chứng minh rằng:  


HƯỚNG DẪN CHẤM ĐỀ THI THỬ VÀO 10 THPT – VÒNG 1
	BÀI
	Ý
	HƯỚNG DẪN CHẤM
	ĐIỂM

	1
	
	


Cho biểu thức:  và  với  
	2,0

	
	a
	Tính giá trị biểu thứ B với x=2
	0,5

	
	
	
Thay x = 2 (tmdk) vào B thì giá trị biểu thức  
	0,25

	
	
	

. Vậy khi  khi x=2

(Nếu thiếu nhận xét x = 2 thỏa mãn điều kiện thì  ; nếu không trục căn ở mẫu thì trừ 1/4 )
	0,25

	
	b
	
Rút gọn biểu thức P = A:B với x > 0 và  
	1,0

	
	
	
 

Tính =  

        
	0,5

	
	
	


P = A:B  Vậy  với x > 0 và 
	0,5

	
	c
	
Tìm các giá trị của x để  
	0,5

	
	
	
Để  

Vì x > 0 

Lại có  
Kết hợp với điều kiện xác định
Vậy: với 0 < x < 1 thì P<-1
	



0,25
0,25

	2
	
	Giải bài toán bằng cách lập phương trình hoặc hệ phương trình.
Hai tổ sản xuất được giao làm 600 sản phẩm trong một thời gian quy định. Nhờ tăng năng suất lao động, tổ 1 vượt mức 10%, tổ 2 vượt mức 20% nên cả hai tổ làm được 685 sản phẩm. Tính số sản phẩm mỗi tổ làm theo kế hoạch
	2,0

	
	
	
Gọi số SP tổ 1 làm theo kế hoạch là x (SP, đk: x , x<600)

Gọi số SP tổ 2 làm theo kế hoạch là y (SP, đk: y , y<600)
	0,25

	
	
	Vì hai tổ sản xuất được giao làm 600 sản phâm

 PT: x + y=600
	0,25


	
	
	Số SP vượt mức của tổ 1 là: 10% x (SP)
Số SP vượt mức của tổ 2 là: 20% y (SP)
	0,25
0,25

	
	
	Vì tăng năng suất cả hai tổ làm được 685 sản phẩm

  (2)

Từ (1) và (2) ta có hệ PT :  
	0,25

	
	
	
 (TMĐK)
	0,5

	
	
	KL : Số SP tổ 1 làm theo kế hoạch là 350 SP
         Số SP tổ 2 làm theo kế hoạch là 250 SP
	0,25

	
	
	
HS thiếu điều kiện x,y  trừ 0,25 thiếu đối chiếu điều kiện -1/8 
Nếu hs thiếu đk < 600 không trừ điểm
	

	3
	
	
	2,0

	
	1
	
Giải hệ phương trình  
	1,0

	
	
	
ĐK :  
	0,25

	
	
	


Đặt  ĐK :  ta được hệ  
	0,25

	
	
	
Từ đó có  (tmđk)

 (tmđk)
	0,25

0,25

	
	
	
Kết luận : hệ phương trình có nghiệm  
	0,25

	
	
	

Thiếu điều kiện ẩn phụ b trừ  thiếu đối chiếu điều kiện  
	

	
	2
	
Cho phương trình  (m là tham số)
	1,0

	
	
	a) Chứng minh phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt
Hệ số a = 1, b = 2m (b’ = m), c = m – 1 

 

     với mọi m
Vậy phương trình luôn có hai nghiệm phân biệt với mọi giá trị của m
	0,5

0,25

0,25

	
	2
	b) 

Với giá trị nào của m thì phương trình có hai nghiệm  thỏa mãn
	

	
	
	
Theo hệ thức Vi – ét, ta có :  
Để phương trình có hai nghiệm thỏa mãn yêu cầu đề bài thì

 
· 
Giải   

                
· 

Giải (ĐK: ) 

                      

Kết hợp với điều kiện *1 và *2  


(Nếu hs thiếu điều kiện  trừ )
	0,25




















0,25

	4
	
	
	3,5

	
	
	

	0,25

	
	a
	
+ c/m  
mà hai góc ở vị trí đối nhau
Vậy tứ giác AMHN là tứ giác nội tiếp được đường tròn
	0,25
0,25
0,25

	
	b
	C1

+ c/m  (hệ thức lượng) 

            

       
	

	
	
	C2

+ c/m  (2 góc nội tiếp chắn cung AM)


           (cung phụ với )

      
	

	
	c
	
+ c/m  (hai góc nội tiếp cùng chắn cung MH)


            (cùng phụ với )


      

      


+ c/m  (góc trong góc ngoài tứ giác BMNC cùng bù )

       

+ từ (1) và (2)  
	

	
	
	

	

	
	d
	Gọi AQ cắt đường tròn (O) tại điểm R khác điểm A và điểm I là tâm đường tròn ngoại tiếp tam giác MNB. Chứng minh rằng ba điểm R, H, I thẳng hàng.
	0,5

	
	
	
+ c/m : QR.QA = QB.QC ()
       Mà QB.AC = QM.QN (cmt) 

         

         tứ giác RMNA là tứ giác nội tiếp


         5 điểm A, R, M, H, N thuộc đường tròn đường kính AH  
+ Gọi E là trung điểm của AH và RH cắt đường tròn tại điểm K


AK là đường kính của đường tròn (O) vì  và E là tâm đường tròn ngoại tiếp ngũ giác ARMHN
+ Vì I là tâm đường tròn ngoại tiếp tứ giác BMNC 



 EI là trực của dây cung MN   


Tương tự OI là trung trực của dây cung BC  


+ Gọi  rồi c/m  


Tứ giác DNCL là tứ giác nội tiếp mà  





AE // OI  và AO // EI  Tứ giac AEIO là hình bình hành  


Lại có  và  (2 góc đồng vị của OI // AH)


 


H, I, K thẳng hàng

Mà R, H, K thẳng hàng  R, H, I thẳng hàng (đpcm) 
	

	5
	
	
Cho các số thực dương x, y, z thỏa mãn  

Chứng minh rằng: 
	0,5

	
	
	

+ Áp dụng bất đẳng thức Cô si cho  và  ta có :

                              
+ Chứng minh tương tự ta có 


               và 
+ Cộng ba bất đẳng thức ta có



Mà 



                                  

                                                            


[bookmark: _GoBack]+ Dấu   xảy ra khi x = y = z =  
	











0,25













0,25
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PHONG GD QUAN BA DINH DE THI THU VAO LGP 10 THPT - VONG 1

TRUONG THCS GIANG VO NAM HOC 20172018
MON TOAN
Ngay thi: 28/3/2017
Thavi gian: 120 phiit (khidng ké thii gian phdt dé).
2 g x-1 _x/x+l x
A (R >
Bl 12,0 diém). Cho bidu thit: A==~ vi = viix20,x 1

4) Tinh gid trj bidu thite B véix =2
b) Riit gon biéu thie P=/A : B véix > 0vix# 1
©) Tim cée gid trj cia x dé P <-1

BAi 2 (2,0 diém). Gidi bii todn sau biing cich 1dp phurong trinh hofic h§ phuong trinh.

‘Theo ké hoach hai 16 sin xuit duge giao lam 600 sin phim. Nho ting ning suit lao
dong 6.1 lam vugt mitc 10% va to 2 lam vuot mite 20% so v6i ké hoach ciia mdi 6 nén
ca hai 16 lim duge 685 san phim, Tinh s sin phim mbi 15 lim theo k¢ hoach.

Bai 3 (2,0 diém).
L s
Xty

-2
— 45, 2=
x+y+ ¥

1) Gidi hg phuong trinh sau:

2) Cho phuong trinh: x* ~2mx +m~1=0 ( m I tham s6)
4) Chimg minh phuong trinh lu6n ¢ hai nghigm phén bigt
b) Vi gid tri ndo cita m thi phuong trinh ¢6 hai nghigm i, Xa thoa miin: X, +X, =2

Bai 4 (3,5 diém). Cho tam gidc ABC nhon ( AB < AC) ndi tiép dudmg tron tam O, durong
cao AH. Goi M vi N Iin luot 13 hinh chiéu ciia diém H trén canh AB va AC.
a) Chimg minh t6 gide AMHN ndi tiép mdt duéng tron.
b) AAMN déng dang v6i AACB.
) Dudng thing NM cit duong thing BC tai Q. Chimg minh QH’ = QB. QC
d) Goi AQ cit dirémg tron (O) tai diém R Khdc diém A va diém 1 1a tim dudmg tron
ngogi tiép tam gidc MNB. Chimg minh ring ba diém R, H, I thing hing.

Bai 50,5 diém). Cho cée s6 thye dwong x, y, z thoa min x’+y’+z’=%

Chimg minh ting: VB+14x +8+1dy +\8+14z2 <3+3J7
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HUGNG DAN CHAM DE THI THU VAO LGP 10 THPT - VONG 1

BAT[ Y] HUGNG DAN CHAM DIEM
1 i aXel xxl e X -
cmménmwx_q;-_—l o WB 7;_—lv01x20,x¢l 20
‘a| Tinh gid tr biéu thirc B v6i x =2 05
. o 2
Thay x=2(tmdk) viio B thi gid trj biéu thire s.m 0;214
o .M.z‘ﬁﬂ Viy B=2Z+2khix=2
72—1 21 025
(Néu thiéu nhdn xét x =2 thoa man diéu kign thi -1/8; néu khong truc
|| |ican & mau thi tri 1)
Rilt gon bidu thic P=A: B voix > 0 vax # 1
PO
Jx—l =1
I _(JZH (x-vx+1)
K- (Vx+)(¥x-1)
=x-l—-x#\/;~l=~/;~2 05
= -1
e
i C
_lx-2dx-1
2 x
e 05
vu:p-@v«povn#l
| Tim céc gid trj ca x dE P < -1 05
S
Vix>0e (¥ -1)(x+2)<0
Lai 6 VX +2>0=4x <0 X <le0<x<1 025
Két hop véi didu kign xic dinh 025
Vay: v6i0<x<1thiP<-1
7 Gidi bai todn biing cdch ldp phuwong trinh hofic h phirong trinh.
Hﬁdwxuhmgmmm trong mot thoi gian | 2,0
quy dinh. Nho ting ning sut lao dong, t6 1 vuot mirc 10%; t6 2
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‘mitc 20% nén ¢a hai (6 1am dugc 685 san pham. Tinh s6 san |
pham mbi t6 Jam theo ké hoach.
Goi 56 SP'13 1 1am theo k& hoach 1a x (SP, dk: x € N, x < 600) I'w
| Goi 6 SP16 2 lam theo ké hoach 1a y (SP, dk:'y € N', y < 600)
Vi hai t6 san xudt duge giao 1am 600 sn phim 025
=>PT:x+y =600
S6 SP vurgt mitc ciia 8 1 1a: 10% x (SP) 025
$6 SP vurgt mire cia 16 2 1a: 20%y (SP) 025
Vi ting ning sut hai (6 d lam duoc 685 san phim
=>PT:110%x +120% y=685 () =
w(l)vm)nooherr;{“y:“ p
110%x +120%y =685
X+y=600 _[x+y=600 [x=350
{O,Iynlﬁ {y=2so Q{y=2sa (B 8
KL: 56 SPt5 1 1am theo k& hoach 1a 350 SP 025
56 SP 16 2 1am theo ké hogch 12 250 SP >
HS thiéu diéu kién xy N"trir 0,25, thiéu di chiéu diéu kién -1/8
Néu hs thiéu dk < 600 khong trir diém
5
& ——4fy+2=3
Gl b phwong trinh | 10
—+5(y+2=1
PRix7yiye-2 025
1 . atb=3
D{l-:;;,h:,l—yi—z.bl(.bzﬂ mmne{_km:l i 025
Tird6 co: {‘bff(M) 025
1
—=2 - =3
& dxEy @lx”_ia{"_z (tmdk) 63
y+2=1 ly=-1 yE=I ;
Ko R R Ty S Gz-l) 025
“Thi€u diéu kién an phy b trir 1/8; thiéu di chiéu didu kign -1/8
2| Cho phuong trinh: x* ~2mx +m~1=0 (m Ia tham s6) 1,0
2) Chimg minh phuong trinh ludn c hai nghiém phan bigt 05
Héséa=1,b=2m (b =m),c=m-1
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A=m'-m+l 0.25
=( --;J +z~>o vs_moi_m -~
Vay: ptludn c6 hai nghiém phan biét véi moi gid trj ciam
zb)vau trj nao cia m thi phuong trinh ¢6 hai nghi¢m xi, x; thoa
i+ 5 =2 05
nmhemvmuw{x'“"’m
xixy=m=1
DE phirong trinh ¢6 2 nghigm thoa man yéu ciu dé bai thi:
{x. 20:x,20.¢%)
4 =220
e [XEK 20 2mB0
*m('u{x;.x,fzo {m_lwamal 025
(YRR ) =2, 420Kx, =4
+Gidi (%2): < 2m 4 2Ym=1=4& Jm~1=2-m(DK:m<2) (%)
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